
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

Số: 476/QĐ-HĐTS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày  13 tháng  7  năm 2023 

  
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học 
 hệ liên thông vừa làm vừa học, đợt tuyển sinh 1, năm 2023 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành qui định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học;   

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ĐHTTr ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Tân Trào ban hành Qui chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh số 01/ĐA-ĐHTTr ngày 30/5/2023 của Trường Đại 
học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định 471/QĐ-ĐHTTr ngày 12/7/2023 của Chủ tịch hội đồng tuyển 
sinh năm 2023 Trường Đại học Tân Trào về việc công nhận điểm trúng tuyển hệ liên 
thông vừa làm vừa học trình độ đại học, trình độ cao đẳng, đợt tuyển sinh 1, năm 2023;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2023. 

     QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Công nhận 349 thí sinh trúng tuyển trình độ đại học, hệ liên thông vừa 
làm vừa học, đợt tuyển sinh 1, năm 2023 (có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nêu trên có trách nhiệm 
chấp hành đầy đủ các nội qui, qui định của Trường và được hưởng các quyền lợi theo 
chế độ hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị công tác có liên quan trong Trường và 
các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:            
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);  
- Lãnh đạo trường; 
- TT Hội đồng TS; 
- Như điều 3 (t/h);                                                                                 
- Lưu VT, ĐT.                                                             

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Vũ Quỳnh Loan 
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1 Đoàn Lan Anh Nữ 04/6/1994 008194011991 09 05 Cao đẳng 3 07 7,63 0,32 7,95 10 501

2 Hà Thị Trung Anh Nữ 19/01/1993 008193004449 09 06 Cao đẳng 3 01 7,56 0,65 8,21 10 501

3 Hoàng Thị Hoàng Anh Nữ 13/06/1985 008185005074 09 01 Cao đẳng 3 01 7,40 0,67 8,07 10 501

4 Lương Thị Lan Anh Nữ 17/07/1987 008187006352 09 06 Cao đẳng 3 01 7,97 0,54 8,51 10 501

5 Ma Thị Kim Anh Nữ 20/10/1995 008195007662 09 03 Cao đẳng 3 01 7,16 0,67 7,83 10 501

6 Trần Hải Anh Nam 29/9/1983 070653306 09 05 Cao đẳng 3 07 6,47 0,33 6,80 10 501

7 Hoàng Thị Ánh Nữ 02/11/1986 008186001717 09 05 Cao đẳng 3 01 7,46 0,67 8,13 10 501

8 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 15/02/1990 008190011990 09 05 Cao đẳng 3 07 3,26 0,10 3,36 4 501

9 Tạ Thị Bằng Nữ 11/10/1978 008178005318 09 03 Cao đẳng 3 01 7,06 0,67 7,73 10 501

10 Nguyễn Thị Kim Biên Nữ 03/01/1983 008183008216 09 06 Cao đẳng 3 01 7,41 0,67 8,08 10 501

11 Bàn Thị Vi Bình Nữ 16/06/1988 008188009849 09 03 Cao đẳng 3 01 2,92 0,27 3,19 4 501

12 Nông Thị Cam Nữ 03/9/1984 008184009540 09 06 Cao đẳng 3 01 7,90 0,56 8,46 10 501

13 Ma Thị Chà Nữ 04/02/1980 008180007307 09 05 Cao đẳng 3 01 6,86 0,67 7,53 10 501

14 Quan Thị Chang Nữ 26/10/1992 008192002069 09 04 Cao đẳng 3 01 7,42 0,67 8,09 10 501

15 Hà Thị Chanh Nữ 20/05/1984 008184001547 09 04 Cao đẳng 3 01 6,90 0,67 7,57 10 501

16 Nguyễn Thị Châm Nữ 09/11/1990 008190003582 09 05 Cao đẳng 3 07 3,18 0,11 3,29 4 501

17 Sằm Thị Châm Nữ 13/12/1990 008190002590 09 05 Cao đẳng 3 01 3,21 0,21 3,42 4 501

18 Trần Kim Chi Nữ 28/06/1994 008194001943 09 01 Cao đẳng 3 01 3,09 0,24 3,33 4 501

19 Đỗ Thị Mỹ Chinh Nữ 11/07/1987 008187002468 09 05 Cao đẳng 3 3,26 0,00 3,26 4 501

20 Hoàng Lệ Chinh Nữ 11/09/1983 008183003555 09 07 Cao đẳng 3 07 7,55 0,33 7,88 10 501

21 Nguyễn Thị Chinh Nữ 15/01/1992 008192004339 09 06 Cao đẳng 3 01 7,36 0,67 8,03 10 501

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HOC
 HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC, ĐỢT TUYỂN SINH 1, NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số   476/QĐ-HĐTS ngày 13/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

I. Ngành Giáo dục Mầm non
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22 Nguyễn Thị Chuyên Nữ 12/02/1989 008189011713 09 06 Cao đẳng 3 01 7,92 0,55 8,47 10 501

23 Lê Thị Chừng Nữ 30/08/1985 008185004863 09 07 Cao đẳng 3 01 8,13 0,50 8,63 10 501

24 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 12/4/1990 008190005515 09 05 Cao đẳng 3 01 3,18 0,22 3,40 4 501

25 Nông Thị Kim Cúc Nữ 09/03/1985 008185009267 09 04 Cao đẳng 3 01 7,80 0,59 8,39 10 501

26 Hà Thị Diềm Nữ 26/4/1985 070705493 09 05 Cao đẳng 3 01 7,57 0,65 8,22 10 501

27 Đặng Thị Diễm Nữ 26/01/1992 008192007099 09 06 Cao đẳng 3 01 8,06 0,52 8,58 10 501

28 Ma Thị Hồng Diện Nữ 29/08/1988 008188001630 09 04 Cao đẳng 3 01 7,12 0,67 7,79 10 501

29 Lê Thị Dung Nữ 20/6/1987 008187010907 09 05 Cao đẳng 3 07 3,13 0,12 3,25 4 501

30 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 02/05/1985 008185009190 09 06 Cao đẳng 3 3,07 0,00 3,07 4 501

31 Đinh Thùy Duy Nữ 17/12/1990 008190006331 09 04 Cao đẳng 3 01 7,47 0,67 8,14 10 501

32 Ma Thị Dự Nữ 13/7/1981 008181002730 09 04 Cao đẳng 3 01 6,71 0,67 7,38 10 501

33 Hoàng Thị Đếch Nữ 06/09/1982 002182001760 05 10 Cao đẳng 3 01 7,56 0,65 8,21 10 501

34 Nguyễn Thị Thanh Điệp Nữ 18/06/1988 008188010685 09 06 Cao đẳng 3 07 7,11 0,33 7,44 10 501

35 Hứa Thị Giang Nữ 06/10/1989 008189001530 09 04 Cao đẳng 3 01 7,48 0,67 8,15 10 501

36 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 03/12/1994 008194001208 09 06 Cao đẳng 3 8,38 0,00 8,38 10 501

37 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 29/09/1989 008189001603 09 05 Cao đẳng 3 07 3,28 0,10 3,38 4 501

38 Tống Thị Thu Hà Nữ 09/01/1986 008186005859 09 05 Cao đẳng 3 07 2,94 0,13 3,07 4 501

39 Ma Thu Hải Nữ 18/12/1992 008192008853 09 04 Cao đẳng 3 01 7,39 0,67 8,06 10 501

40 Nguuyễn Thị Thu Hải Nữ 02/02/1979 008179006750 09 01 Cao đẳng 3 07 7,14 0,33 7,47 10 501

41 Nguyễn Thị Hải Nữ 20/04/1984 008184006790 09 05 Cao đẳng 3 3,30 0,00 3,30 4 501

42 Phùng Thị Hành Nữ 05/05/1988 008188011552 09 04 Cao đẳng 3 01 7,60 0,64 8,24 10 501

43 Bùi Thị Hạnh Nữ 03/5/1986 008186011691 09 07 Cao đẳng 3 07 8,06 0,26 8,32 10 501

44 Chu Thị Hạnh Nữ 23/12/1988 008188003465 09 04 Cao đẳng 3 01 7,60 0,64 8,24 10 501

45 Nguyễn Thu Hạnh Nữ 25/08/1990 002190005264 05 10 Cao đẳng 3 01 8,33 0,45 8,78 10 501

46 Nông Thị Mỹ Hạnh Nữ 27/9/1994 008194001404 09 05 Cao đẳng 3 01 3,27 0,19 3,46 4 501

47 Hồ Thị Hào Nữ 20/04/1990 008190007457 09 06 Cao đẳng 3 01 7,86 0,57 8,43 10 501

48 Đỗ Thị Hảo Nữ 24/12/1980 00818000434 09 03 Cao đẳng 3 07 7,13 0,33 7,46 10 501

49 Đồng Thị Hằng Nữ 05/09/1993 008193009171 09 04 Cao đẳng 3 01 6,99 0,67 7,66 10 501
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50 Hoàng Lệ Hằng Nữ 11/11/1983 008183002091 09 07 Cao đẳng 3 07 7,64 0,31 7,95 10 501

51 Trần Thị Minh Hằng Nữ 26/12/1986 008186005868 09 01 Cao đẳng 3 07 7,25 0,33 7,58 10 501

52 Nguyễn Thị Hân Nữ 07/05/1987 008187009508 09 06 Cao đẳng 3 07 7,13 0,33 7,46 10 501

53 Vũ Thị Ngọc Hân Nữ 03/08/1988 008188002230 09 07 Cao đẳng 3 07 7,39 0,33 7,72 10 501

54 Nguyễn Thị Hiên Nữ 26/11/1981 008181005908 09 05 Cao đẳng 3 01 7,11 0,67 7,78 10 501

55 Vũ Thị Hiên Nữ 11/5/1982 008182010621 09 05 Cao đẳng 3 07 3,36 0,09 3,45 4 501

56 Bùi Thị Hiền Nữ 28/8/1984 008184010858 09 05 Cao đẳng 3 07 6,95 0,33 7,28 10 501

57 Hứa Thị Hiền Nữ 23/02/1988 008188011219 09 05 Cao đẳng 3 01 7,39 0,67 8,06 10 501

58 Phan Thị Hiền Nữ 04/10/1990 008190002632 09 05 Cao đẳng 3 01 7,00 0,67 7,67 10 501

59 Thân Thị Thu Hiền Nữ 11/05/1982 002182003594 09 01 Cao đẳng 3 07 7,04 0,33 7,37 10 501

60 Vũ Thu Hiền Nữ 12/04/1991 008191000916 09 06 Cao đẳng 3 07 7,70 0,31 8,01 10 501

61 Đặng Thị Quỳnh Hoa Nữ 15/2/1991 008191006594 09 05 Cao đẳng 3 07 3,26 0,10 3,36 4 501

62 Lê Thị Như Hoa Nữ 14/08/1985 008185002218 09 06 Cao đẳng 3 07 7,27 0,33 7,60 10 501

63 Lý Thị Hoa Nữ 12/10/1991 0081910009824 09 04 Cao đẳng 3 01 7,63 0,63 8,26 10 501

64 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 16/5/1978 008178002640 09 05 Cao đẳng 3 07 6,99 0,33 7,32 10 501

65 Bàn Thị Hòa Nữ 25/03/1989 008189005343 09 04 Cao đẳng 3 01 7,18 0,67 7,85 10 501

66 Ma Thị Hòa Nữ 22/02/1985 008185003326 09 04 Cao đẳng 3 01 7,94 0,55 8,49 10 501

67 Bùi Thị Hoài Nữ 06/6/1990 008190002635 09 05 Cao đẳng 3 07 3,17 0,11 3,28 4 501

68 Ma Thị Hồng Nữ 27/01/1991 008191000973 09 04 Cao đẳng 3 01 8,16 0,49 8,65 10 501

69 Nguyễn Thị Hồng Nữ 18/07/1991 008191001343 09 04 Cao đẳng 3 7,89 0,00 7,89 10 501

70 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/04/1981 008181001127 09 01 Cao đẳng 3 07 7,47 0,33 7,80 10 501

71 Phạm Thị Hồng Nữ 08/02/1986 008186002444 09 05 Cao đẳng 3 01 7,65 0,63 8,28 10 501

72 Nông Thanh Huế Nữ 27/08/1992 008192000624 09 05 Cao đẳng 3 01 3,23 0,21 3,44 4 501

73 Phạm Thị Huế Nữ 03/02/1992 008192006151 09 06 Cao đẳng 3 01 7,80 0,59 8,39 10 501

74 Trần Hạnh Huế Nữ 24/11/1979 008179002863 09 05 Cao đẳng 3 07 6,94 0,33 7,27 10 501

75 Hà Thị Huệ Nữ 27/9/1982 008082001451 09 05 Cao đẳng 3 07 7,44 0,33 7,77 10 501

76 Nguyễn Minh Huệ Nữ 05/6/1978 008178001871 09 05 Cao đẳng 3 07 7,06 0,33 7,39 10 501

77 Trần Thị Huệ Nữ 22/08/1985 034185012943 09 06 Cao đẳng 3 07 7,59 0,32 7,91 10 501
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78 Lê Thị Huyên Nữ 15/03/1981 008181005513 09 07 Cao đẳng 3 07 7,86 0,29 8,15 10 501

79 Đặng Thị Huyền Nữ 03/09/1985 0081850003795 09 04 Cao đẳng 3 01 3,25 0,20 3,45 4 501

80 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 22/10/1992 008192002054 09 01 Cao đẳng 3 07 2,93 0,13 3,06 4 501

81 Ngô Thúy Huyền Nữ 07/12/1983 008183000841 09 05 Cao đẳng 3 07 3,17 0,11 3,28 4 501

82 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 12/10/1984 008184001511 09 01 Cao đẳng 3 07 7,22 0,33 7,55 10 501

83 Sằm Thị Thu Huyền Nữ 04/9/1991 002191008884 09 05 Cao đẳng 3 01 3,35 0,17 3,52 4 501

84 Hà Thị Hương Nữ 04/01/1990 008190001372 09 06 Cao đẳng 3 01 7,72 0,61 8,33 10 501

85 Hoàng Thị Hương Nữ 17/05/1993 008193001198 09 05 Cao đẳng 3 01 2,83 0,27 3,10 4 501

86 Hoàng Thu Hương Nữ 12/05/1992 008192000774 09 04 Cao đẳng 3 01 6,86 0,67 7,53 10 501

87 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 10/02/1981 008181002167 09 01 Cao đẳng 3 07 7,49 0,33 7,82 10 501

88 Phạm Lan Hương Nữ 22/04/1991 008191001052 09 04 Cao đẳng 3 01 3,08 0,25 3,33 4 501

89 Vũ Thị Hương Nữ 06/10/1993 008193005384 09 05 Cao đẳng 3 3,19 0,00 3,19 4 501

90 Hà Thị Hường Nữ 14/07/1990 008190006409 09 04 Cao đẳng 3 01 7,79 0,59 8,38 10 501

91 Nguyễn Thu Hường Nữ 10/12/1991 008191003032 09 07 Cao đẳng 3 07 7,22 0,33 7,55 10 501

92 Đoàn Hải Khang Nữ 21/12/1979 008179007732 09 01 Cao đẳng 3 07 7,63 0,32 7,95 10 501

93 Trần Thị Khuyên Nữ 05/03/1994 070972681 09 07 Cao đẳng 3 01 7,29 0,67 7,96 10 501

94 Nông Thị Tuyết Kim Nữ 24/12/1985 008185007561 09 04 Cao đẳng 3 01 7,50 0,67 8,17 10 501

95 Đồng Thị Lan Nữ 14/06/1980 008180002672 09 04 Cao đẳng 3 01 7,20 0,67 7,87 10 501

96 Hoàng Thị Lan Nữ 07/03/1994 008194000751 09 04 Cao đẳng 3 01 3,00 0,27 3,27 4 501

97 Lâm Thị Mai Lan Nữ 27/02/1988 008188009706 09 01 Cao đẳng 3 3,31 0,00 3,31 4 501

98 Trần Thị Lan Nữ 08/11/1981 033181013482 09 07 Cao đẳng 3 07 8,23 0,24 8,47 10 501

99 Hoàng Thị Liên Nữ 06/09/1995 008195004656 09 06 Cao đẳng 3 01 3,11 0,24 3,35 4 501

100 Lâm Thị Liên Nữ 20/12/1980 008180004670 09 01 Cao đẳng 3 01 7,56 0,65 8,21 10 501

101 Nguyễn Thị Liễu Nữ 15/01/1991 008191005594 09 03 Cao đẳng 3 01 6,48 0,67 7,15 10 501

102 Nông Thị Liễu Nữ 26/8/1987 008187002513 09 05 Cao đẳng 3 01 3,30 0,19 3,49 4 501

103 Mai Thị Thùy Linh Nữ 14/6/1991 008191002761 09 05 Cao đẳng 3 01 3,08 0,25 3,33 4 501

104 Nông Thị Linh Nữ 15/01/1989 008189006183 09 05 Cao đẳng 3 01 3,26 0,20 3,46 4 501

105 Vi Thị Loan Nữ 23/12/1992 008192010056 09 04 Cao đẳng 3 01 7,60 0,64 8,24 10 501
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106 Vũ Thị Tố Loan Nữ 25/08/1985 070636068 09 06 Cao đẳng 3 01 7,49 0,67 8,16 10 501

107 Lưu Thị Lợi Nữ 25/10/1993 008193010393 09 03 Cao đẳng 3 01 7,45 0,67 8,12 10 501

108 Ma Thị Lũy Nữ 17/05/1990 008190004992 09 03 Cao đẳng 3 01 8,02 0,53 8,55 10 501

109 Phạm Lê Lưu Ly Nữ 24/09/1996 008196000567 09 07 Cao đẳng 3 07 7,30 0,33 7,63 10 501

110 Nông Thị Lý Nữ 20/05/1992 008192004747 09 03 Cao đẳng 3 01 8,45 0,41 8,86 10 501

111 Phạm Thị Ban Mai Nữ 27/07/1996 036196011765 13 04 Cao đẳng 3 7,53 0,00 7,53 10 501

112 Hầu Thị Me Nữ 16/10/1994 002194005575 05 03 Cao đẳng 3 01 6,32 0,67 6,99 10 501

113 Hoàng Thị Mến Nữ 19/10/1989 070799852 09 05 Cao đẳng 3 01 3,20 0,21 3,41 4 501

114 Đàm Hồng Minh Nữ 09/9/1991 008191002272 09 05 Cao đẳng 3 07 7,18 0,33 7,51 10 501

115 Hoàng Thị Minh Nữ 11/07/1982 002182004965 05 10 Cao đẳng 3 01 7,53 0,66 8,19 10 501

116 Phạm Thị Minh Nữ 15/10/1995 008195008787 09 05 Cao đẳng 3 07 7,23 0,33 7,56 10 501

117 Ma Thị Mừng Nữ 30/11/1984 008184001067 09 06 Cao đẳng 3 01 7,81 0,58 8,39 10 501

118 Trần Thị Mười Nữ 27/5/1985 008185007427 09 05 Cao đẳng 3 07 7,25 0,33 7,58 10 501

119 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 03/09/1994 008194012957 09 05 Cao đẳng 3 01 3,05 0,25 3,30 4 501

120 Nguyễn Thị Thanh Nam Nữ 01/11/1990 010119001993 09 05 Cao đẳng 3 07 3,23 0,10 3,33 4 501

121 Trần Thị Năm Nữ 02/5/1985 008185009437 09 05 Cao đẳng 3 07 3,19 0,11 3,30 4 501

122 Hà Thị Nga Nữ 31/03/1991 008191007529 09 06 Cao đẳng 3 01 3,15 0,23 3,38 4 501

123 Lâm Thị Nga Nữ 14/08/1985 008185001095 09 06 Cao đẳng 3 01 7,64 0,63 8,27 10 501

124 Lương Thị Nga Nữ 23/08/1993 008193008532 09 01 Cao đẳng 3 3,08 0,00 3,08 4 501

125 Nguyễn Thị Nga Nữ 05/6/1985 008185002383 09 05 Cao đẳng 3 01 6,09 0,67 6,76 10 501

126 Nguyễn Thị Nga Nữ 15/11/1981 00181007323 09 03 Cao đẳng 3 01 7,47 0,67 8,14 10 501

127 Dương Thị Ngân Nữ 04/08/1991 008191002223 09 05 Cao đẳng 3 07 3,11 0,12 3,23 4 501

128 Sầm Thị Ngọ Nữ 01/10/1984 008184008007 09 07 Cao đẳng 3 01 2,67 0,27 2,94 4 501

129 Đinh Hồng Ngọc Nữ 28/6/1992 008192005362 09 05 Cao đẳng 3 07 3,34 0,09 3,43 4 501

130 Hoàng Thị Nguyện Nữ 28/01/1988 002188004559 09 06 Cao đẳng 3 01 2,97 0,27 3,24 4 501

131 Đàm Thị Nguyệt Nữ 21/02/1981 008181008781 09 07 Cao đẳng 3 01 7,44 0,67 8,11 10 501

132 Đặng Thị Nguyệt Nữ 30/03/1984 008184009298 09 01 Cao đẳng 3 07 7,76 0,30 8,06 10 501

133 Hoàng Thị Nguyệt Nữ 16/7/1980 036180010552 09 05 Cao đẳng 3 07 7,48 0,33 7,81 10 501
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134 Ngô Thị Nguyệt Nữ 02/01/1982 008182013218 09 05 Cao đẳng 3 07 7,32 0,33 7,65 10 501

135 Trần Thị Nguyệt Nữ 21/12/1986 070719786 09 01 Cao đẳng 3 07 6,85 0,33 7,18 10 501

136 Trình Thị Nguyệt Nữ 06/01/1979 070586622 09 05 Cao đẳng 3 07 6,77 0,33 7,10 10 501

137 Nguyễn Thị Hồng Nhan Nữ 20/06/1980 008180007563 09 07 Cao đẳng 3 07 7,35 0,33 7,68 10 501

138 Hoàng Thị Nhiệm Nữ 14/07/1982 008182009517 09 06 Cao đẳng 3 07 7,05 0,33 7,38 10 501

139 Ma Thị Nhiệt Nữ 19/08/1980 008180001070 09 04 Cao đẳng 3 01 6,83 0,67 7,50 10 501

140 Đinh Thị Nhung Nữ 24/03/1984 008184001233 09 04 Cao đẳng 3 7,79 0,00 7,79 10 501

141 Đoàn Kim Nhung Nữ 25/4/1977 008177002554 09 05 Cao đẳng 3 07 7,22 0,33 7,55 10 501

142 Nông Thị Nơi Nữ 11/10/1995 008195003795 09 04 Cao đẳng 3 01 7,56 0,65 8,21 10 501

143 Nguyễn Kim Oanh Nữ 28/06/1986 008186002243 09 07 Cao đẳng 3 07 7,78 0,30 8,08 10 501

144 Phạm Thị Oanh Nữ 14/10/1982 008182013673 09 06 Cao đẳng 3 07 7,24 0,33 7,57 10 501

145 Trần Thị Oanh Nữ 01/02/1990 008190012464 09 01 Cao đẳng 3 7,51 0,00 7,51 10 501

146 Trịnh Thị Kiều Oanh Nữ 05/02/1992 008192009026 09 01 Cao đẳng 3 01 7,07 0,67 7,74 10 501

147 Hoàng Thúy Phương Nữ 10/9/1990 008190009536 09 03 Cao đẳng 3 01 2,97 0,27 3,24 4 501

148 Trần Bích Phương Nữ 09/08/1990 008190003581 09 05 Cao đẳng 3 07 3,20 0,11 3,31 4 501

149 Triệu Thị Phương Nữ 19/02/1990 008192008432 09 04 Cao đẳng 3 01 7,71 0,61 8,32 10 501

150 Vũ Thị Mai Phương Nữ 28/11/1990 008190011227 09 01 Cao đẳng 3 7,76 0,00 7,76 10 501

151 Nguyễn Thị Minh Phượng Nữ 23/06/2000 008300002340 09 05 Cao đẳng 3 01 3,31 0,18 3,49 4 501

152 Trần Thị Bích Phượng Nữ 22/08/1989 008189010812 09 01 Cao đẳng 3 7,82 0,00 7,82 10 501

153 Nguyễn Thúy Quyên Nữ 17/01/1984 008184008608 09 05 Cao đẳng 3 07 6,79 0,33 7,12 10 501

154 Lã Thị Quỳnh Nữ 08/02/1995 008195005626 09 05 Cao đẳng 3 01 3,10 0,24 3,34 4 501

155 Vũ Thị Thu Quỳnh Nữ 08/09/1981 008181009168 09 01 Cao đẳng 3 7,63 0,00 7,63 10 501

156 Hoàng Thị Sen Nữ 22/09/1988 008188005731 09 06 Cao đẳng 3 01 3,20 0,21 3,41 4 501

157 Lục Thanh Tâm Nữ 03/3/1989 008189012012 09 05 Cao đẳng 3 01 7,49 0,67 8,16 10 501

158 Cao Thị Thanh Nữ 24/08/1978 008178000932 09 01 Cao đẳng 3 07 7,14 0,33 7,47 10 501

159 Lý Thị Thành Nữ 12/11/1983 008183001088 09 04 Cao đẳng 3 01 7,37 0,67 8,04 10 501

160 Quan Văn Thành Nam 24/05/1987 008087001728 09 04 Cao đẳng 3 01 7,37 0,67 8,04 10 501

161 Nguyễn Thị Thao Nữ 24/01/1987 008187011884 09 05 Cao đẳng 3 07 7,10 0,33 7,43 10 501
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162 Lương Thị Thảo Nữ 01/01/1983 008183007603 09 06 Cao đẳng 3 7,71 0,00 7,71 10 501

163 Ma Thu Thảo Nữ 01/08/1992 008192007430 09 04 Cao đẳng 3 01 3,13 0,23 3,36 4 501

164 Mạc Thị Thảo Nữ 22/05/1986 008186003266 09 07 Cao đẳng 3 01 7,60 0,64 8,24 10 501

165 Nguyễn Hồng Thảo Nữ 03/11/1975 008175002645 09 05 Cao đẳng 3 07 7,64 0,31 7,95 10 501

166 Nguyễn Thị Thảo Nữ 03/5/1989 008189002680 09 01 Cao đẳng 3 3,08 0,00 3,08 4 501

167 Nguyễn Thị Hương Thảo Nữ 25/10/1989 008189011876 09 06 Cao đẳng 3 3,32 0,00 3,32 4 501

168 Sầm Thu Thảo Nữ 10/7/1990 008190010920 09 05 Cao đẳng 3 01 7,08 0,67 7,75 10 501

169 Vũ Thu Thảo Nữ 08/08/1996 008196004451 09 05 Cao đẳng 3 2,86 0,00 2,86 4 501

170 Hoàng Thị Thắm Nữ 11/12/1989 008189007973 09 06 Cao đẳng 3 01 7,81 0,58 8,39 10 501

171 Nguyễn Thị Thắm Nữ 19/12/1989 002189002536 05 10 Cao đẳng 3 01 7,89 0,56 8,45 10 501

172 Tạ Thị Thắm Nữ 21/7/1984 008184010944 09 05 Cao đẳng 3 07 7,21 0,33 7,54 10 501

173 Hà Thị Thiện Nữ 20/11/1985 070739722 09 05 Cao đẳng 3 07 8,00 0,27 8,27 10 501

174 Ma Thị Thiệp Nữ 17/11/1988 008188003451 09 04 Cao đẳng 3 01 7,75 0,60 8,35 10 501

175 Chư Thị Thoa Nữ 12/12/1992 008192008397 09 04 Cao đẳng 3 01 3,33 0,18 3,51 4 501

176 Chương Thị Thoa Nữ 22/6/1990 07087321 09 05 Cao đẳng 3 07 7,29 0,33 7,62 10 501

177 Hoàng Thị Thoa Nữ 29/11/1982 008182000552 09 01 Cao đẳng 3 01 7,25 0,67 7,92 10 501

178 Ma Thị Thoa Nữ 08/01/1989 008189002133 09 04 Cao đẳng 3 01 8,07 0,51 8,58 10 501

179 Triệu Thị Thoan Nữ 16/09/1980 008180000376 09 03 Cao đẳng 3 01 7,06 0,67 7,73 10 501

180 La Thị Thu Nữ 14/12/1994 008194013152 09 05 Cao đẳng 3 01 3,10 0,24 3,34 4 501

181 Ngô Thị Thu Nữ 03/11/1981 008181001215 09 05 Cao đẳng 3 01 7,42 0,67 8,09 10 501

182 Nguyễn Thị Thu Nữ 187/10/1981 008181001862 09 05 Cao đẳng 3 07 7,30 0,33 7,63 10 501

183 Phùng Thị Thu Nữ 15/10/1992 008192004573 09 07 Cao đẳng 3 07 3,06 0,13 3,19 4 501

184 Vũ Thị Thu Nữ 15/10/1995 070986329 09 05 Cao đẳng 3 07 3,07 0,12 3,19 4 501

185 Vũ Thị Thuần Nữ 17/4/1987 008187005522 09 05 Cao đẳng 3 07 3,20 0,11 3,31 4 501

186 Cù Thị Thùy Nữ 16/07/1984 008184006771 09 07 Cao đẳng 3 07 7,45 0,33 7,78 10 501

187 Hoàng Thị Thùy Nữ 03/05/1990 008190009045 09 04 Cao đẳng 3 01 7,25 0,67 7,92 10 501

188 Hoàng Thu Thủy Nữ 24/06/1987 008187008265 09 07 Cao đẳng 3 01 7,02 0,67 7,69 10 501

189 Lý Thị Thủy Nữ 19/8/1987 008187003504 09 05 Cao đẳng 3 01 7,17 0,67 7,84 10 501
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190 Nguyễn Hồng Thủy Nữ 04/6/1983 008183002433 09 05 Cao đẳng 3 07 7,53 0,33 7,86 10 501

191 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 29/01/1983 008183000680 09 03 Cao đẳng 3 01 7,23 0,67 7,90 10 501

192 Nông Thị Thủy Nữ 27/02/1989 008189011449 09 05 Cao đẳng 3 01 7,40 0,67 8,07 10 501

193 Đặng Thị Thúy Nữ 02/11/1983 008183010260 09 05 Cao đẳng 3 07 3,11 0,12 3,23 4 501

194 Nguyễn Thị Thúy Nữ 19/10/1991 008191008709 09 01 Cao đẳng 3 3,19 0,00 3,19 4 501

195 Nguyễn Thị Thúy Nữ 10/7/1987 008187002150 09 07 Cao đẳng 3 07 7,96 0,27 8,23 10 501

196 Sằm Thị Thúy Nữ 25/08/1993 008193007910 09 05 Cao đẳng 3 01 7,00 0,67 7,67 10 501

197 Phan Thị Thuyết Nữ 25/3/1994 008194011980 09 05 Cao đẳng 3 07 3,08 0,12 3,20 4 501

198 Nguyễn Thị Thư Nữ 20/01/1991 037191012430 09 05 Cao đẳng 3 3,08 0,00 3,08 4 501

199 Ma Thị Thức Nữ 27/10/1990 008190005331 09 04 Cao đẳng 3 01 7,98 0,54 8,52 10 501

200 Nông Thị Tình Nữ 26/8/1992 070942500 09 05 Cao đẳng 3 01 6,98 0,67 7,65 10 501

201 Hà Thị Tính Nữ 02/07/1991 008191002224 09 05 Cao đẳng 3 07 3,24 0,10 3,34 4 501

202 Nguyễn Thị Toan Nữ 2/7/1987 030187018602 09 05 Cao đẳng 3 07 3,26 0,10 3,36 4 501

203 Đặng Hồng Trang Nữ 04/01/1987 008187006006 09 05 Cao đẳng 3 07 3,18 0,11 3,29 4 501

204 Hoàng Thị Trang Nữ 11/11/1991 008191011128 09 05 Cao đẳng 3 01 3,15 0,23 3,38 4 501

205 Hoàng Thị Trang Nữ 12/04/1993 008193001027 09 05 Cao đẳng 3 01 3,09 0,24 3,33 4 501

206 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 02/01/1993 008193002046 09 05 Cao đẳng 3 2,99 0,00 2,99 4 501

207 Phạm Thu Trang Nữ 16/12/1982 008182008296 09 01 Cao đẳng 3 7,35 0,00 7,35 10 501

208 Tô Thị Trang Nữ 06/4/1982 008182012613 09 05 Cao đẳng 3 01 3,37 0,17 3,54 4 501

209 Trần Huyền Trang Nữ 26/11/1984 008184011693 09 01 Cao đẳng 3 7,45 0,00 7,45 10 501

210 Trần Thị Trang Nữ 01/12/1989 008189007990 09 06 Cao đẳng 3 01 3,09 0,24 3,33 4 501

211 Nguyễn Thị Trinh Nữ 07/01/1979 008179001470 09 06 Cao đẳng 3 07 7,16 0,33 7,49 10 501

212 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 28/12/1995 008195008696 09 01 Cao đẳng 3 07 7,35 0,33 7,68 10 501

213 Vũ Thị Trọng Nữ 24/04/1984 008184001343 09 01 Cao đẳng 3 07 3,20 0,11 3,31 4 501

214 Hoàng Thị Tuyên Nữ 23/10/1986 008186001046 09 05 Cao đẳng 3 01 6,80 0,67 7,47 10 501

215 Hoàng Thị Tuyển Nữ 03/09/1994 006194002337 09 03 Cao đẳng 3 01 7,10 0,67 7,77 10 501

216 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 29/11/1993 008193005767 09 06 Cao đẳng 3 07 3,29 0,09 3,38 4 501

217 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nữ 20/8/1987 008187006775 09 05 Cao đẳng 3 07 3,30 0,09 3,39 4 501
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218 Ban Thị Uyến Nữ 25/04/1979 008179004220 09 06 Cao đẳng 3 01 7,30 0,67 7,97 10 501

219 Bàn Thị Vân Nữ 25/12/1991 008191008989 09 05 Cao đẳng 3 01 3,19 0,22 3,41 4 501

220 Nguyễn Thị Vân Nữ 14/12/1993 008193007286 09 03 Cao đẳng 3 01 7,95 0,55 8,50 10 501

221 Sầm Thị Ánh Vân Nữ 20/08/1990 008190001841 09 06 Cao đẳng 3 01 7,55 0,65 8,20 10 501

222 Triệu Thị Việt Nữ 10/3/1999 008199006235 09 05 Cao đẳng 3 01 3,46 0,14 3,60 4 501

223 Nguyễn Thị Hồng Vui Nữ 27/8/1991 008191001399 09 05 Cao đẳng 3 07 7,38 0,33 7,71 10 501

224 Nguyễn Thị Vy Nữ 02/01/1987 008187005849 09 06 Cao đẳng 3 07 7,69 0,31 8,00 10 501

225 Đào Thị Xuân Nữ 04/09/1990 008190001245 09 04 Cao đẳng 3 07 7,66 0,31 7,97 10 501

226 Hoàng Thị Xuân Nữ 05/10/1991 008191009614 09 05 Cao đẳng 3 01 7,63 0,63 8,26 10 501

227 Nguyễn Hương Xuân Nữ 04/06/1989 008189001691 09 06 Cao đẳng 3 07 7,85 0,29 8,14 10 501

228 Phùng Thị Xuân Nữ 15/5/1985 008185006387 09 01 Cao đẳng 3 07 7.69 0,31 8,00 10 501

229 Trần Thị Xuyến Nữ 20/11/1997 008197004501 09 05 Cao đẳng 3 01 3,41 0,16 3,57 4 501

230 Đỗ Thị Yến Nữ 02/01/1989 008189003119 09 05 Cao đẳng 3 07 6,90 0,33 7,23 10 501

231 Hà Thị Yến Nữ 13/8/1990 008190001636 09 05 Cao đẳng 3 07 3,17 0,11 3,28 4 501

232 Hoàng Thị Yến Nữ 05/01/1992 008192006333 09 04 Cao đẳng 3 01 3,33 0,18 3,51 4 501

233 Nguyễn Thị Yến Nữ 10/09/1986 008186001206 09 06 Cao đẳng 3 07 7,10 0,33 7,43 10 501

234 Quách Thị Hoàng Yến Nữ 02/9/1983 070670473 09 05 Cao đẳng 3 07 3,23 0,10 3,33 4 501

235 Triệu Thị Hải Yến Nữ 22/9/1990 008190002628 09 05 Cao đẳng 3 01 2,93 0,27 3,20 4 501

1 Tạ Văn Anh Nam 21/12/1978 008078000567 09 04 Cao đẳng 3 01 7,04 0,67 7,71 10 501

2 Ma Thị Bấm Nữ 23/10/1992 008192001786 09 02 Trung cấp 3 01 7,20 0,67 7,87 10 501

3 Nguyễn Thị Hồng Biếc Nữ 18/11/1979 008179007131 09 04 Cao đẳng 3 07 7,53 0,33 7,86 10 501

4 Bùi Hải Bình Nam 08/10/1974 008074008552 09 02 Cao đẳng 3 07 7,84 0,29 8,13 10 501

5 Triệu Thị Chẹ Nữ 30/01/1991 006191002449 09 05 Trung cấp 3 01 7,40 0,67 8,07 10 501

6 Nguyễn Thị Minh Diệp Nữ 02/6/1996 002196000279 05 06 Cao đẳng 3 7,39 0,00 7,39 10 501

7 Quan Thị Dinh Nữ 08/8/1993 008193003963 09 04 Cao đẳng 3 01 7,31 0,67 7,98 10 501

8 Ma Thị Du Nữ 19/8/1989 008189002334 09 02 Cao đẳng 3 01 7,17 0,67 7,84 10 501

9 Nông Thị Thùy Dung Nữ 09/11/1989 008189008388 09 05 Cao đẳng 3 01 3,08 0,25 3,33 4 501

II. Ngành Giáo dục tiểu học

9



10 Poọng Đức Duy Nam 29/10/1990 008090008895 09 02 Đại học 3 01 6,65 0,67 7,32 10 501

11 Nguyễn Thị Ngọc Dương Nữ 16/8/1976 008176007209 09 05 Cao đẳng 3 07 7,54 0,33 7,87 10 501

12 Ma Thị Độ Nữ 20/8/1973 008173002126 09 04 Cao đẳng 3 01 6,86 0,67 7,53 10 501

13 Hoàng Văn Đội Nam 11/11/1990 070872553 09 02 Cao đẳng 3 01 6,28 0,67 6,95 10 501

14 Hứa Thị Đường Nữ 26/12/1977 008177005992 09 04 Cao đẳng 3 01 7,46 0,67 8,13 10 501

15 Lục Hồng Hạnh Nữ 19/8/1977 008177007018 09 04 Cao đẳng 3 01 7,29 0,67 7,96 10 501

16 Lý Thị Hạnh Nữ 02/01/1997 002197006343 09 05 Cao đẳng 3 01 7,70 0,61 8,31 10 501

17 Lê Thị Hằng Nữ 15/6/1970 008170006183 09 05 Cao đẳng 3 7,38 0,00 7,38 10 501

18 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 12/4/1976 008176004095 09 05 Cao đẳng 3 07 7,41 0,33 7,74 10 501

19 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 10/9/1995 008195005710 09 05 Cao đẳng 3 7,48 0,00 7,48 10 501

20 Mai Thị Hiền Nữ 02/9/1996 008196005759 09 05 Cao đẳng 3 6,91 0,00 6,91 10 501

21 Nông Thị Hiền Nữ 15/10/1988 008188002388 09 02 Cao đẳng 3 01 3,18 0,22 3,40 4 501

22 Quan Văn Hiện Nam 10/03/1994 008094007851 09 04 Cao đẳng 3 01 6,76 0,67 7,43 10 501

23 Hoàng Xuân Hiệu Nam 29/02/1996 061058741 13 04 Cao đẳng 3 7,32 0,00 7,32 10 501

24 Ma Thị Hòa Nữ 04/12/1989 008189006390 09 03 Cao đẳng 3 01 7,43 0,67 8,10 10 501

25 Hà Văn Hoàn Nam 17/3/1977 008077012776 09 04 Cao đẳng 3 01 7,50 0,67 8,17 10 501

26 Bùi Thị Hồng Nữ 13/8/1974 008174012055 09 03 Cao đẳng 3 01 7,27 0,67 7,94 10 501

27 Đỗ Thị Hồng Nữ 24/9/1974 070557522 09 05 Cao đẳng 3 07 7,64 0,31 7,95 10 501

28 Ma Thị Huế Nữ 17/7/1992 008192006294 09 02 Cao đẳng 3 01 7,13 0,67 7,80 10 501

29 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 19/10/1994 008194000679 09 01 Cao đẳng 3 07 7,30 0,33 7,63 10 501

30 Hầu Thị Hường Nữ 26/11/1990 019190013823 09 04 Cao đẳng 3 01 7,25 0,67 7,92 10 501

31 Nguyễn Thị Hường Nữ 17/9/1993 008193008762 09 05 Cao đẳng 3 07 7,26 0,33 7,59 10 501

32 Trương Thị Hướng Nữ 21/11/1993 006193000514 09 07 Cao đẳng 3 01 7,57 0,65 8,22 10 501

33 Lèng Phương Lan Nữ 20/7/1972 008172007497 09 01 Cao đẳng 3 01 7,26 0,67 7,93 10 501

34 Hoàng Bích Lê Nữ 10/9/1994 008194009614 09 05 Cao đẳng 3 01 8,06 0,52 8,58 10 501

35 Hà Văn Liêm Nam 02/4/1987 008087001523 09 04 Cao đẳng 3 01 6,56 0,67 7,23 10 501

36 Nguyễn Thị Liễu Nữ 15/5/1993 008193009077 09 05 Cao đẳng 3 01 7,22 0,67 7,89 10 501

37 Phạm Thị Minh Loan Nữ 24/01/1994 008194001388 09 06 Cao đẳng 3 7,26 0,00 7,26 10 501
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38 Ma Thị Loàn Nữ 01/12/1976 008176001536 09 02 Cao đẳng 3 01 7,47 0,67 8,14 10 501

39 Hoàng Việt Long Nam 22/6/1993 008093000819 09 07 Cao đẳng 3 01 7,14 0,67 7,81 10 501

40 Hoàng Thị Lợi Nữ 20/02/1989 008189003329 09 04 Cao đẳng 3 01 7,53 0,66 8,19 10 501

41 Hoàng Như Luyến Nữ 08/02/1991 008191000763 09 03 Cao đẳng 3 01 7,13 0,67 7,80 10 501

42 Nguyễn Thị Hoa Mai Nữ 08/8/1992 008192008811 09 07 Cao đẳng 3 7,57 0,00 7,57 10 501

43 Vũ Hoàng Mai Nữ 25/8/1993 008193005370 09 04 Cao đẳng 3 01 7,45 0,67 8,12 10 501

44 Phạm Thị Nga Nữ 29/01/1978 070635491 09 05 Cao đẳng 3 2,95 0,00 2,95 4 501

45 Lộc Thị Ngân Nữ 18/04/1996 008196007261 09 02 Cao đẳng 3 01 2,57 0,27 2,84 4 501

46 Lưu Thị Nghiệp Nữ 08/10/1974 008174007879 09 04 Cao đẳng 3 01 7,26 0,67 7,93 10 501

47 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/3/1994 008194012115 09 06 Cao đẳng 3 7,34 0,00 7,34 10 501

48 Đồng Thị Ngôi Nữ 06/11/1973 008173002265 09 04 Cao đẳng 3 01 6,89 0,67 7,56 10 501

49 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 26/10/1992 008192008762 09 02 Cao đẳng 3 01 7,39 0,67 8,06 10 501

50 Dì Thị Tuyết Nhâm Nữ 23/10/1996 008196007961 09 01 Cao đẳng 3 01 6,89 0,67 7,56 10 501

51 Ma Thị Nhâm Nữ 28/4/1993 008193007534 09 04 Cao đẳng 3 01 7,34 0,67 8,01 10 501

52 Thèn Thị Nhỉnh Nữ 01/11/1997 002197000258 05 08 Cao đẳng 3 01 7,34 0,67 8,01 10 501

53 Ma Thị Nhớ Nữ 02/8/1992 008192002311 09 02 Cao đẳng 3 01 7,54 0,66 8,20 10 501

54 Bàn Thị Phạm Nữ 25/4/1995 071017622 09 05 Cao đẳng 3 01 7,18 0,67 7,85 10 501

55 Chẩu Thị Phiến Nữ 04/10/1992 008192008837 09 05 Trung cấp 3 01 7,50 0,67 8,17 10 501

56 Bế Thị Phông Nữ 30/7/1991 008191002630 09 02 Cao đẳng 3 01 7,52 0,66 8,18 10 501

57 Đinh Thị Quế Nữ 10/9/1994 008194001173 09 07 Cao đẳng 3 7,45 0,00 7,45 10 501

58 La Thị Quế Nữ 14/9/1991 008191004574 09 03 Cao đẳng 3 01 7,27 0,67 7,94 10 501

59 Nguyễn Thị Quế Nữ 27/3/1975 008175009968 09 03 Cao đẳng 3 01 7,29 0,67 7,96 10 501

60 Lý Vàng Sình Nam 27/7/1991 008091010669 09 05 Cao đẳng 3 01 6,75 0,67 7,42 10 501

61 Lèng Thị Thao Nữ 21/2/1994 008194012894 09 05 Cao đẳng 3 01 7,32 0,67 7,99 10 501

62 Bàn Thị Thảo Nữ 10/4/1991 008191006832 09 04 Cao đẳng 3 01 7,26 0,67 7,93 10 501

63 Hà Thị Hồng Thắm Nữ 13/3/1977 008177008534 09 04 Cao đẳng 3 01 7,19 0,67 7,86 10 501

64 Nguyễn Văn Thiệp Nam 21/8/1984 008094009561 09 03 Cao đẳng 3 01 7,25 0,67 7,92 10 501

65 Bàn Thị Thơm Nữ 05/4/1988 008188002051 09 04 Cao đẳng 3 01 7,45 0,67 8,12 10 501
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66 Bùi Thị Thu Thùy Nữ 20/3/1995 008195006879 09 01 Cao đẳng 3 07 7,61 0,32 7,93 10 501

67 Lê Thanh Thủy Nữ 22/9/1976 008176005728 09 04 Cao đẳng 3 07 7,38 0,33 7,71 10 501

68 Nguyễn Phương Thúy Nữ 10/10/1994 008194010810 09 07 Cao đẳng 3 01 7,18 0,67 7,85 10 501

69 Nguyễn Thị Thực Nữ 10/4/1975 008175008706 09 05 Cao đẳng 3 07 7,17 0,33 7,50 10 501

70 Ma Thị Tim Nữ 06/7/1990 008190003097 09 02 Cao đẳng 3 01 7,66 0,62 8,28 10 501

71 Ma Doãn Trách Nam 11/7/1976 008076001321 09 02 Cao đẳng 3 01 7,42 0,67 8,09 10 501

72 Phan Thị Trang Nữ 03/11/1990 008190006136 09 05 Cao đẳng 3 01 7,17 0,67 7,84 10 501

73 Nguyễn Thị Tuyển Nữ 27/8/1978 002178008273 09 04 Cao đẳng 3 01 7,53 0,66 8,19 10 501

74 Đặng Thị Tuyến Nữ 10/3/1989 008189008207 09 05 Cao đẳng 3 7,16 0,00 7,16 10 501

75 Sùng Mí Xá Nam 06/6/1995 002095004293 05 03 Cao đẳng 3 01 6,77 0,67 7,44 10 501

1 Hoàng Thị Chiếu Nữ 01/12/1994 002194006502 05 11 Cao đẳng 3 01 6,71 0,67 7,38 10 501

2 Hà Minh Cương Nam 01/8/1987 095102695 11 07 Cao đẳng 3 01 6,51 0,67 7,18 10 501

3 Quan Văn Được Nam 20/01/1995 070946964 09 04 Cao đẳng 3 01 2,40 0,27 2,67 4 501

4 Nguyễn Tuyên Hoàng Nam 16/8/1994 008094006046 09 07 Cao đẳng 3 6,61 0,00 6,61 10 501

5 Ma Thị Kiệm Nữ 17/4/1992 008192001907 09 02 Cao đẳng 3 01 6,91 0,67 7,58 10 501

6 Ma Thị Kim Nữ 01/01/1992 008192005561 11 02 Cao đẳng 3 01 6,83 0,67 7,50 10 501

7 Hoàng Thị Khánh Linh Nữ 06/6/1997 008197002783 09 07 Cao đẳng 3 01 7,71 0,61 8,32 10 501

8 Trần Thùy Linh Nữ 23/8/1996 002196009360 05 05 Cao đẳng 3 01 2,87 0,27 3,14 4 501

9 Phan Thị Thúy Nga Nữ 01/8/1991 070920523 09 07 Cao đẳng 3 6,84 0,00 6,84 10 501

10 Hoàng Trung Thực Nam 09/11/1997 004097002919 06 02 Cao đẳng 3 01 7,67 0,62 8,29 10 501

11 Vương Kim Tuấn Nam 14/4/1994 073328706 05 10 Cao đẳng 3 6,93 0,00 6,93 10 501

1 Hoàng Văn Dự Nam 14/10/1990 008090013019 09 05 Cao đẳng 3 01 6,72 0,67 7,39 10 501

2 Hà Thị Hương Lành Nữ 5/4/1991 008101004768 09 02 Cao đẳng 3 01 7,00 0,67 7,67 10 501

3 Ma Thị Luyên Nữ 10/9/1991 008191001711 09 04 Cao đẳng 3 01 6,75 0,67 7,42 10 501

4 Tống Thị Tố Nga Nữ 17/5/1981 036181014677 09 05 Cao đẳng 3 6,45 0,00 6,45 10 501

5 Dương Minh Thanh Nam 15/5/1993 008093001638 09 06 Cao đẳng 3 7,72 0,00 7,72 10 501

III. Sư phạm Toán học

IV. Sư phạm Sinh học
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6 Chẩu Thị Thương Nữ 22/8/1994 008194000324 09 02 Cao đẳng 3 01 6,49 0,67 7,16 10 501

1 Nguyễn Thị Bích Nữ 27/01/1980 001180041754 09 01 Trung cấp 3 D01 6 6 6 17,50 0,00 17,50 30 200

2 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Nữ 27/8/1988 008188002601 09 01 Cao đẳng 3 7,50 0,00 7,50 10 501

3 Nguyễn Văn Cường Nam 10/11/1995 008095010639 09 01 Trung cấp 3 03 6,60 0,67 7,27 10 501

4 Lê Hồng Đức Nữ 29/10/1993 008093007085 09 01 Trung cấp 3 6.3 0,00 6,30 10 501

5 Phan Thị Hoa Nữ 28/4/1985 042185018597 09 07 Trung cấp 3 6,80 0,00 6,80 10 501

6 Ma Thị Hướng Nữ 13/01/1987 008187002525 09 05 Cao đẳng 3 01 7,90 0,56 8,46 10 501

7 Đoàn Duy Long Nam 29/03/2000 008200000784 09 01 Cao đẳng 3 8,10 0,00 8,10 10 501

8 Đặng Thị Nga Nữ 01/10/1987 008187004835 09 05 Trung cấp 3 6,60 0,00 6,60 10 501

9 Hà Thị Nhâm Nữ 04/4/1991 008191005509 09 04 Cao đẳng 3 01 7,05 0,67 7,72 10 501

10 Quan Thị Thoa Nữ 04/02/1984 008184001088 09 07 Trung cấp 3 01 5,80 0,67 6,47 10 501

11 Lưu Kim Tuyến Nữ 15/11/1981 070873021 09 02 Cao đẳng 3 01 6,65 0,67 7,32 10 501

12 Trần Thanh Tuyết Nữ 08/10/1993 008193004852 09 01 Cao đẳng 3 6,28 0,00 6,28 10 501

1 Nguyễn Hồng Bách Nam 18/8/1990 002090001932 05 09 Cao đẳng 3 01 6.01 0,67 6,68 10 501

2 Nguyễn Thị Bích Nữ 25/05/1986 008186002655 09 07 Trung cấp 3 6,60 0,00 6,60 10 501

3 Lò Thị Dậu Nữ 18/5/1993 008193007164 09 02 Cao đẳng 3 01 8,40 0,43 8,83 10 501

4 Lê Văn Lĩnh Nam 1/4/1989 015089010945 13 04 Cao đẳng 3 01 7,42 0,67 8,09 10 501

5 Nguyễn Văn Lưu Nam 10/10/1987 008087000276 09 06 Cao đẳng 3 7,43 0,00 7,43 10 501

6 Hoàng Hải Sản Nam 21/11/1992 002092007741 05 09 Trung cấp 3 01 C19 7 7 8 21,90 2,00 23,90 30 200

7 Trần Hồng Thương Nam 18/7/1989 008089002061 09 01 Cao đẳng 3 01 7,02 0,67 7,69 10 501

8 Hoàng Thanh Tuấn Nam 04/9/1983 040083003385 05 05 Cao đẳng 3 6,25 0,00 6,25 10 501

9 Nguyễn Thị Yến Nữ 21/3/1995 008195003878 09 06 Cao đẳng 3 7,69 0,00 7,69 10 501

10 Nguyễn Văn Tuân Nam 20/9/1985 002085007554 05 02 Trung cấp 3 01 6,40 0,67 7,07 10 501

(Ấn định danh sách này là: 349 sinh viên)

IV. Ngành Quản lý văn hoá

V. Ngành Kế toán
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